PHÒNG GD & ĐT BA TƠ     THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 NĂM HỌC 2022 – 2023
TRƯỜNG TH BA TÔ        

                                          Tuần 02. (Thực hiện từ ngày 12 tháng 9 năm 2022)
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA

	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Văn U

3A (22) 


	BUỔI THỨ NHẤT

      SÁNG
	1
	SHDC
	Toán

	Toán
	Âm nhạc*
	    GDTC

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng Anh
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	TCTV

	
	
	4
	Toán
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	 TCTV
	SHTT

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

   CHIỀU

 
	1
	HĐTN
	TNXH
	Tin học
	 Tiếng việt
	

	
	
	2
	GDTC
	Mĩ  thuật*                        
	Công nghệ
	 TCT Việt
	

	
	
	3
	TN XH
	TCT Việt
	   Tiếng Anh
	 TC Toán
	

	
	
	4
	
	
	Tiếng Anh
	
	

	 Kim Anh

3B

(19) 

 
	BUỔI THỨ NHẤT

        SÁNG
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	 Tiếng Anh
	GDTC*

	
	
	2
	Toán
	Âm nhạc*
	Tiếng việt
	 Tiếng Anh
	Toán

	
	
	3
	GDTC*
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt

	
	
	4
	HĐTN
	Tiếng việt
	TCT Việt
	Tiếng việt
	SHTT

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ HAI 

     CHIỀU
	1
	TN - XH
	Tiếng việt
	 Tiếng Anh
	TCT Việt
	

	
	
	2
	Đạo đức*
	TC Toán
	 Tiếng Anh
	TN- XH
	

	
	
	3
	Mỹ  thuật*
	TCT Việt
	 Tin học
	
	

	
	
	4
	
	
	Công nghệ
	
	

	` 

Hữu Hạnh

3C

(19) 


	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG
	1
	SHDC
	Âm nhạc*
	Tin học
	Tiếng việt
	Tiếng Anh

	
	
	2
	Tiếng việt
	Toán
	Công nghệ
	Tiếng việt
	Tiếng Anh

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	4
	GDTC*
	Mỹ  thuật*
	TN – XH
	HĐTN
	SHTT

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	Toán
	TN – XH
	Tiếng việt
	 Tiếng Anh
	

	
	
	2
	TCT  Việt
	TC Toán
	Tiếng việt
	 Tiếng Anh
	

	
	
	3
	TCT.Việt
	TCT.Việt
	Đạo đức*
	 GDTC*
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Duy Khách

3D

(18) 
	BUỔI THỨ NHẤT

           SÁNG


	1
	SHDC
	Toán
	Tiếng việt
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	GDTC*
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	Đạo đức
	TC T Việt
	Tin học
	TN – XH*
	SHTT

	
	
	4
	HĐTN
	TN – XH*
	Công nghệ
	Mỹ  thuật*
	Âm nhạc*

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	BUỔI THỨ  HAI

      CHIỀU
	1
	CDTC*
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng việt
	T C Toán
	TC T Việt
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	TCT.Việt
	Tiếng Anh
	

	
	
	4
	
	
	
	
	


HIỆU TRƯỞNG                                            Ba Tô, ngày 01 tháng 9 năm 2022
                                                                                              Người lập

Nguyễn Thị Minh Tâm                                                  Nguyễn Minh Ngọc

*Ghi chú: - Thay đổi  ở  Lớp 3C, 3D  .  (Thực hiện từ tuần 4)
